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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5
LỚP NHÀ TRẺ D1
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Lệ Hằng – Nguyễn Thị Hương – Phạm Thùy Linh

	Hoạt động
	Thời gian

	
	Tuần I
04/05 – 08/5/2020
	            Tuần II
11/5 – 15/5/ 2020
	Tuần III
18/5 – 22/5/2020  
	Tuần IV
25/5 - 29 /5/2020
	Mục tiêu giáo dục

	





Đón trẻ









	- Cô đón trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ (Kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp và cho trẻ rửa tay bằng dung dich sát khuẩn, xúc miệng nước muối). Nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ, chào cô giáo.
- Hướng dẫn trẻ cất giầy, dép, ba lô đúng nơi qui định. Động viên trẻ đi học đều 
- Cho trẻ xem tranh ảnh, clip, trò truyện với trẻ về 1 số con vật nuôi trong gia đình, con vật sống trong rừng, con vật sống dưới nước, xem tranh ảnh Bác Hồ .
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích
- Tuần 1: Trẻ học trên nhóm lớp
- Cho trẻ xem video bài giàng: NBPB “Một và nhiều”; NBTN “Con cá, con tôm”; Bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”
 - Tuần 2: Một số vật nuôi trong gia đình 
+ Trong nhà các con có nuôi con vật gì?
+ Kể tên các con vật trong nhà các con nuôi?
+ Con vật trong gia đình có đặc điểm gì?
- Tuần 3: Bác Hồ kính yêu của bé.
+ Cô cho trẻ xem tranh ảnh. Hỏi trẻ ai đây?
+ Bác Hồ đang làm gì đấy?
- Tuần 4: Một số con vật sống trong rừng: 
+ Các con đã nhìn thấy những con vật sống trong rừng chưa?
+ Bạn nào biết kể tên các con vật sống trong rừng nào?
	



        


	Thể dục sáng

	* Khởi động: Theo nhạc của lớp: Trẻ đi thường – chạy chậm – chạy nhanh – chạy chậm lại – về chấm tròn Tay “Bơi lội” chân “Đá bóng”
+ Thứ 2, 4 ,6 Tập theo lời ca “Tiếng  chú gà trống gọi”. Trẻ vừa hát vừa tập theo cô
+ Thứ 3, 5 Tập với bài “Gà  gáy”
* Trọng động : 
- ĐT 1: “Gà gáy”
- ĐT 2 : Gà tìm bạn
- Hai tay chống hông lần lượt nghiên trái nghiên phải (Tập 3 -4 lần)
- ĐT 3: Gà mổ thóc
- Trẻ ngồi xổm gõ 2 tay xuống đất và nói “Cốc.. cốc... cốc” rồi đứng lên (Tập 3 lần)
- Tập dân vũ bài “Rửa tay ”
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	Trò chuyện
	- Trò truyện với trẻ về ngày trẻ tạm nghỉ ở nhà để phòng chống  dịch Codvid -19.
- Cô trò truyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình
- Trò truyện vói trẻ về con vật sống trong rừng
- Trò truyện với trẻ về con vật sống dưới nước
- Cho trẻ đọc 1 số bài thơ về “Rong và  cá”; “Con voi ...”
	
    

	


Hoạt động học
















	T2
	Âm nhạc
- Bài  hát “Ai cũng như chú mèo”

	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN “Một con vịt”
- NDKH: Nghe hát “Gà trống, mèo con và cún con”
- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên con vật
	Âm nhạc
- NDTT : Dạy hát bài
  “Bé  em tập nói”
- NDKH : Nghe hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”
- TCÂN: Tai ai tinh.
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát bài “Đố bạn”
- NDKH: Nghe hát “Chú voi con ở Bản Đôn” 
- TCÂN: Di chuyển nhanh chậm theo tiết tấu
	

42



	
	T3
	NBTN
Con cá, con tôm
	Thể dục
- BTPTC: Thỏ con
- VĐCB: Bật vào 3 vòng liên tiếp
- TCVĐ: Đập bóng
	Thể dục
- BTPTC:  Mèo con
- VĐCB : Tung bắt bóng cùng cô (MT3)
- TCVĐ : Con bọ dừa
	Thể dục
- BTPTC: Gà gáy
- VĐCB: Ném bóng  về phía trước bằng 1 tay
- TCVĐ: Phi ngựa
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	T4
	GD kỹ năng sống
- Dạy trẻ “Không tự ý vẽ lên tường”
	NBTN
Một số con vật nuôi trong gia đình (Con gà, con vịt)
	NBTN
Bác Hồ kính yêu của em
	NBTN
Một số con vật sống trong rừng (Con voi, con hổ)
(MT: 19)
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T5
	NBPB 
Một và nhiều
	Tạo hình
Dán con gà

	 Tạo hình
Tô màu lăng Bác Hồ
	Tạo hình
Di màu làm mặt nước
(MT 43)
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	T6


	Tạo hình
Di màu làm ổ rơm
	LQVVH
Truyện
Vịt con lông vàng  
(MT 24)
	LQVVH
Thơ
Bác Hồ của em
	 LQVVH
Thơ
“Con voi”

	24



	

Hoạt động ngoài trời
	
	HĐCMĐ
- Trò chuyện với trẻ về những ngày tạm nghỉ ở nhà.
- Giải câu đố về một số con vật nuôi trong  gia đình
- Nhặt lá xếp thành hình con vật
- Trò chuyện với trẻ vè thời tiết mùa hè
- Thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi
	HĐCMĐ
- Cho trẻ làm thí nghiệm về sự đổi màu của nước
- Quan sát con cá
- Giải câu đố về một số vật sống dưới nước
- Quan sát thời tiết
- Quan sát vườn hoa trong trường.
	HĐCMĐ
- Trò chuyện với trẻ về  ngày nghỉ ở nhà.
- Quan sát thời tiết
- Giải câu đố về một số động vật sống trong rừng
- Làm thí nghiệm vật chìm, vật nổi
- Trò chuyện với trẻ về  an toàn khi vào tham quan vườn thú.
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	- TCVĐ : Con gì biến mất; Con voi ; Con kến; Quả trứng; Bắt chước vận động của con vật sống dưới nước; Mèo và chim sẻ; Con bọ dừa; 5 con cua đá; Câu ếch; Bắt chước tiếng kêu của con vật (MT 35)
- TCDG: Tập tầm vông; Dung dăng dung dẻ .
- Chơi theo ý thích: Trèo thang; Ghép con vật; Chơi với con vật làm bằng lá; 
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	Hoạt động góc

	* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Góc gia đình: Chăm sóc các con vật 
- Tuần 2:  Góc xếp hình: Xếp chuồng cho các con vật nuôi trong gia đình; Xếp vườn bách thú; Xếp lăng Bác. (MT 16)
- Tuần 3: Góc Bé vui ca hát: Tập văn nghệ, biểu diễn chào mừng 130 ngày sinh nhật Bác Hồ.
- Tuần 4:  Góc khéo tay: Tô màu, dán, nặn về các con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước. Lăng Bác.
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các con vật (MT 23); Tập cho trẻ kể truyện sáng tạo.
- Góc kỹ năng sống: Đi dép, cất dép lên giá; Cài mở cúc áo; Luồn; Luồn con vật.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu các con vật, so hình; Lồng hộp
- Góc Bé với hình và màu: Ghép con vật, lăng Bác Hồ bằng các hình khối khác nhau.
- Góc vận động: Chơi kéo đẩy, gõ, lắc
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng ẫn trẻ  đứng giãn cách khi  xếp hàng rửa tay, lau mặt trước khi ăn và khi đi vệ sinh. Trẻ biết nhặt cơm rơi cho vào khay và lau tay. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn
- Đội mũ, che ô khi đi trời nắng, mưa.
	


	Hoạt động chiều


	Thứ 3: Hướng dẫn trẻ cách  rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; Hướng dẫn trẻ cách đeo, tháo và cất khẩu trang đúng nơi quy định; Rèn  tự cầm cốc uống nước  và cất cốc đúng quy định; Vứt rác đúng nơi quy định (MT 11).
	
11

	
	 
	- Thứ 2: Ôn truyện “Thỏ ngoan”
- Thứ 4: Hướng dẫn trẻ trò chơi mới “Câu  ếch”
- Thứ 5: Bù bài trong vở  “Bé  tập tạo hình” 
	- Thứ 2: Ôn truyện “Vịt con lông vàng”
- Thứ 4: Bù bài trong vở   “Bé  tập tạo hình”
- Thứ 5: Kể truyện “Bé cho gà ăn”
	- Thứ 2: Ôn bài Thơ
 “Bác Hồ của em”
- Thứ 4: Hướng dẫn trẻ cách vẽ các nét để tạo sản phẩm.
- Thứ 5: Bù bài trong vở  “Bé  tập tạo hình”
	




	
	Thứ 6: Ôn bài hát, vỗ tay theo  bài hát  - Biểu diễn văn nghệ -  Nêu gương bé ngoan.

	Chủ đề sự kiện
	Trẻ học trên nhóm lớp
	Những con vật sống trong gia đình
	Bác Hồ kính yêu của em
	Những con vật sống trong rừng
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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THỜI  KHÓA BIỂU THÁNG 5
LỚP NHÀ TRẺ D1

	Thời gian  thực hiện
	Tuần I
(Từ ngày 04/05 – 08/5/2020)
- Lê Thị Lệ Hằng
- Trần Thanh Hà  (D2)
	                  Tuần II
(Từ ngày 11/5 – 15/5/ 2020)
- Cô số 1: Phạm Thùy Linh 
- Cô số 2: Lê Thị Lệ Hằng 
- Cô số 3: Nguyễn Thị Hương
	Tuần III
(Từ ngày 18/5 – 22/5/2020)
- Cô số 1: Nguyễn Thị Hương
- Cô số 2: Phạm Thùy Linh
- Cô số 3:  Lê Thị Lệ Hằng
	Tuần IV
(Từ ngày 25/5 - 29 /5/2020)
- Cô số 1: Lê Thị Lệ Hằng
- Cô số 2: Nguyễn Thị Hương
- Cô số 3: Phạm Thùy Linh

	
	Thứ 2

	Âm nhạc
- Bài  hát “Ai cũng như chú mèo”

	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN “Một con vịt”
- NDKH: Nghe hát “Gà trống, mèo con và cún con”
- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên con vật
	Âm nhạc
- NDTT : Dạy hát bài
  “Bé  em tập nói”
- NDKH : Nghe hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”
- TCÂN: Tai ai tinh.
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát bài “Đố bạn”
- NDKH: Nghe hát “Chú voi con ở Bản Đôn” 
- TCÂN: Di chuyển nhanh chậm theo tiết tấu

	
	Thứ 3
	NBTN
Con cá, con tôm
	Thể dục
- BTPTC: Thỏ con
- VĐCB: Bật vào 3 vòng liên tiếp
- TCVĐ: Đập bóng
	Thể dục
- BTPTC:  Mèo con
- VĐCB : Tung bắt bóng cùng cô (MT3)
- TCVĐ : Con bọ dừa
	Thể dục
- BTPTC: Gà gáy
- VĐCB: Ném bóng  về phía trước bằng 1 tay
- TCVĐ: Phi ngựa

	
	Thứ 4
	GD kỹ năng sống
- Dạy trẻ “Không tự ý vẽ lên tường”
	NBTN
Một số con vật nuôi trong gia đình (Con gà, con vịt)
	NBTN
Bác Hồ kính yêu của em
	NBTN
Một số con vật sống trong rừng (Con voi, con hổ)
(MT: 19)

	
	Thứ 5
	NBPB 
Một và nhiều
	Tạo hình
Dán con gà

	 Tạo hình
Tô màu lăng Bác Hồ
	Tạo hình
Di màu làm mặt nước
(MT 43)

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Di màu làm ổ rơm
	LQVVH
Truyện
Vịt con lông vàng  
(MT 24)
	LQVVH
Thơ
Bác Hồ của em
	 LQVVH
Thơ
“Con voi”




